
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

            DỆT MAY HÀ NỘI

TT Họ và tên Chức danh Địa chỉ gửi thư
Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

1 Nguyễn Hương Lân Nhân viên Kế toán

Phòng tài chính - Kế toán - Công ty may 10a_CTCP, 

765a Nguyễn Văn Linh- Sài Đồng - Long Biên - Hà 

Nội

0987171366 huonglan@garco10.com.vn

2 Nguyễn Văn Quyền Công ty TNHH Sungu Vina

Công ty TNHH Sungu Vina - Khu công nghiệp 

Thuận thành , xã Thanh Khương, huyện Thuận 

Thành, Tỉnh Bắc Ninh

01645323537 nguyenvanquyen0192@gmail.com

3 Nguyễn Thị Phúc Trưởng phòng KD
P13B nhà A15 ngõ 112, đường Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy, Hà Nội
0983888326 phuc.bmh@gmail.com

4 Hoàng Nhật Thành Phó giám đốc
Phòng 1712 - Tòa A - Chung cư 789 - Mỹ Đình - Từ 

Liêm - Hà Nội
0986140588 thanh.8885@gmail.com

5 Lê Thị Ngọc Nhân viên Kế toán
Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 chi nhánh 2. Số 

nhà 145/154 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
0917803688 anhngock7@gmail.com

6 Đinh Thị Oanh Kế toán trưởng
Số 1 ngõ 191 đường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội
0973348426 dinhoanhvcu@gmail.com

7 Vũ Thị Vân Anh Kế toán dịch vụ
Số 30 đg Vũ Trọng Phụng, P Thanh Xuân Trung, Q 

Thanh Xuân, HN
0963345405

 TỔNG HỢP THÔNG TIN CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN - KHOA KINH TẾ
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DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

8 Nguyễn Thùy Dương Kinh doanh Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội 0985834216 duong.vinhomes@gmail.com

9 Phạm Thị Thu Trang Kế toán tổng hợp Giao tất A, Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 0974581600 phamthutrang8493@gmail.com

10 Nguyễn Thị Nghĩa Thu ngân Văn Lang- Hưng Hà- Thái Bình 01638776381 ntnghiahict@gmail.com

11

Lê Thị Ngọc NVKT- cty TNHH 319
0917803688

anhngock7@gmail.com

12

Nguyễn Thị Nga Kinh doanh 
0985493892

13

Phạm Thị Hương Sen NVKT- cty TNHH Du Thuyền
01648538128

phamthihuongsentb@gmail.com

14

Nguyễn Thị Hiên NV kế toán
01642097541

15

Lê Thị Dung NVQuản lý nhà hàng Mangu
0975878261

lethidungtb@gmail.com

16

Nguyễn Thị Quỳnh NV kế toán
0987837441

nguyenthiquynh.nb@gmail.com

17

Tống Thị Hiền QL bán hàng 
0968988045

18

Nguyễn Văn Quyền NV KHSX
01645323537

nguyenvanquyen0192@gmail.com
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TT Họ và tên Chức danh Địa chỉ gửi thư
Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

19

Nguyễn Thị Hạnh NVKD
0962812383

nguyenhanh94.qn@gmail.com

20

Nguyễn Thị Ngọc NV ngân hàng nông nghiệp 
01636044342

nguyendangngocnhc@gmail.com

21

Nguyễn Thị Linh NV ngân hàng
0988895543

22

Nguyễn Minh Ngọc NV kế toán
01698811568

23

Lê Ngọc Trung Đang học 
0989613921

lengoctrung93@gamil.com

24 Vũ Thị Ngọc Hòa
Tập đoàn Sunhouse, Tầng 12, tòa nhà 

Vinaconex9, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội 
0988 108 875 ngochoa7884@gmail.com

25 Ninh Thị Hương
Công ty TNHH SG VINA Lô 14, cụm công 

nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, 

Bắc Giang

0989 426 506 ninhhuong89@gmail.com

26 Ngô Thị Diễm
Trung tâm y tế Quận Long Biên,485, Ngô 

Gia Tự Q. Long Biên, Tp. Hà Nội
0935705883 diemnt34@gmail.com

27 Trần Thu Trang
Công ty CP SMC Hà Nội, Lô số 47, Khu 

Công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện 

Mê Linh, Hà Nội.

0985 048 973 Trantrang26691@gmail.com

28 Nguyễn Thị Ánh
Ngân hàng TMCP Bắc Á - CN Hưng Yên,

 Số 7 đường Điện Biên I, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

0987 811 012 anhnt3@baca-bank.vn

29 Chu Thế Hải Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT 096 828 9990 chuthehai991990@gmail.com
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30 Đỗ Thị Thanh
Ms Thanh- Phòng mua hàng- công ty cổ phần VS 

Industry Việt Nam.  Địa chỉ: kcn Quế Võ, Bắc Ninh
09738 42046 Pur07@vsvn.com.vn

31 Nguyễn Thị Giang Xóm 3,Thiệu Vận, Thiệu Hóa- Thanh hóa 0967 915285 linhgiang289@gmail.com

32 Đinh Thế Hương
Nhân viên công ty TNHH sản xuất 

và thương mại Minh Quang

công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Quang- 

Ninh Bình
0949388825

33

34

Vũ Thị Thơ NV Marketing
0967367990

35

Phạm Thị Chính NV Marketing
01693999207

36

Nguyễn Văn Tuynh NV kế toán
01665844628

37

Nguyễn Thị Thúy NV kế toán
'01638697790

38 Ninh Thị Hương Công ty TNHH SG VINA 0989 426 506 ninhhuong89@gmail.com

39

Nguyễn Hương Lân Công ty may 10
0987 171 366

huonglan@garco10.com.vn

40

Vũ Thị Hòa
Công ty TNHH bàn ghế và thiết bị 

thẩm mỹ Hùng Hòa
01656 077 114

hoav2015@gmail.com
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DĐ/CĐ
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41

Trần Thị Liên Công ty TNHH Wintek Việt Nam
0175 880 917

lientran9290@gmail.com

42

Trương Thị Hằng
0919 05 15 26

tr.hang213@gmail.com

43

Hoàng Thị Hằng Công ty ACC technology Việt Nam
01682 922 951

thanhhang919tn@gmail.com

44

Cao Thị Thủy
Công ty TNHH dịch vụ và thương

 mại Anh Hòa
01687 990 300

caothuy27071992@gmail.com

45

Nguyễn Thị Hảo
Công ty TNHH EXT Engineer 

Việt Nam
01649 555 618

hoadauxanh91@gmail.com

46

Đỗ Thị Vân
Công ty TNHH giầy Venus 

Việt Nam
01698 596 558

do.van@vn.hff-group

47

Đỗ Thị Mai
Công ty cổ phần truyền thông 

Việt Tiến Mạnh
0987 932 404

dothimai16894@gmail.com

48

Nguyễn Văn Quyền Công ty TNHH Sungu vina
01645 323 537

nguyenvanquyen0192@gmail.com

49

Đỗ Thị Vân Anh Công ty cổ phần Compac Việt Nam
0963 662 380

vananhketoan.92@gmail.com

50

Nguyễn Thị Yến
Chi nhánh Công ty CP nhân lực

Quốc tế và TM Sông Hồng
0906 020 757

yenkt1.k4@gmail.com

51

Đỗ Thị Thu Diệu Hiền
Công ty CP tư vấn đầu tư và 

xây dựng Hương Giang
0978 983 892

hienhnam@gmail.com
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52

Trần Thị Huế
CN khai tác Bắc Nhạc Sơn - Cty

 TNHH MTV Apatit VN
0973 844 614

huethuong.tran87@gmail.com

53

Hoàng Thị Thu Trang Công ty TNHH TM BOO
0984403219

lonelyangles@gmail.com

54

Lê Thị Vũ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh lethivuht@gmail.com

55

Phạm Thị Thanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội thanhthanh150293@gmail.com

56

Nguyễn Thị Tho Vietteltelecom - Tòa nhà  Resco 3B
01649 613365

hoatuylipnd91@gmail.com

57

Nguyễn Thị Thủy
Trung tâm nghiên gia cầm 

Thụy Phương thuymapvp@gmail.com

58

Nguyễn Thị Hằng
Công ty TNHH Samsung 

Electronic Việt Nam Thái Nguyên
01698 642 003

nghang19892@gmail.com

59

Nguyễn Văn Thắng
0967 979 926

thangbg.kt@gmail.com

60

Phạm Thị Thu
Ngân hàng TMCP Kiên Long -

 CN Hà Nội thupham2109@gmail.com

61

Nguyễn Thị Hậu
Công ty TNHH TM và 

DV Quốc Trung
0168 541 6568

nguyenhau25688@gmail.com

62

Nguyễn Thị Thu Hằng
Công ty TNHH vật liệu điện 

Duy Tân
09156 20 510

thuhang.idea@gmail.com
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DĐ/CĐ
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63

Đỗ Thành Trung Công t TNHH ô tô Đông Hải
0981 226 356

thanhtrungdh.doosan@gmail.com

64

Lê Thị Lam
01695 905 992

lethilamkt3.k7@gmail.com

65

Đặng Thị Sợi
Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh Tân Anh
0989 279 501

soidt90@gmail.com

66

Lê Thị Liên Công ty TNHH CN Lam Sơn
0166 734 0427

nhatthiendang@gmail.com

67

Lê Thị Huệ Công ty TNHH Dremtech
01692 720 971

lehuecdkt2k7@gmail.com

68

Trần Thu Trang Công ty CP SMC Hà Nội
0985 048 973

Trantrang26691@gmail.com

69

Nguyễn Thị Ánh
Ngân hàng TMCP Bắc Á - 

CN Hưng Yên
0987 811 012

anhnt3@baca-bank.vn

70

Phạm Thị Thanh Siêu thị Lotte Mart Ba Đình thanhphamql@gmail.com

71

Trần Thị Thu Cúc Công ty TNHH Trí Đức
0967 877 266

cucuc787@gmail.com

72

Nguyễn Thị Loan Công ty TNHH DVBV Golden Vina
01634 755 834

nguyenthiloan2563@gmail.com

73

Nguyễn Thị Xinh
Công ty TNHH thực phẩm

 Pepsico Việt Nam - CN Hà Nội
01678 419 237

xinh91t@gmail.com
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74

Dương Ngọc Ánh
Công ty TNHH SX&DVTM

 Ngũ Minh Hưng
0943 626 207

duongngocanh6@gmail.com

75

Nguyễn Thanh Xuân
Công ty Liên doanh Việt Nam 

- Woosung
0942 426 687

thanhxuan2512@gmail.com

76

Đặng Thị Thắm
0976 978 909

dangtham0793@gmail.com

77

Đặng Thị Thùy Dung
Công ty TNHH Samsung

 Electronic Việt Nam Thái Nguyên
01649 617 587

dung.dtt@samsung.com

78

Trịnh Thị Hương
Công ty TNHH đầu tư thương mại

 Distributor Hải Anh
0964 173 111

huongketoanluu@gmail.com

79

Đỗ Thị Lan Hương
Công ty TNHH Funing Precision

Componnet
0968 582 241

girlhaughty@gmail.com

80

Nguyễn Hà Vân Công ty TNHH Ích Nhân Hà Nội
0988 737 698

havan1616@gmail.com

81

Doãn Thị Trà Công ty CP ABC Việt Nam
0949 070 688

tradoan87@gmail.com

82

Nguyễn Thị Ngân
Công ty XKLĐ Incomex Sài Gòn

 - CN Hà Nội
0974 252 020

hanhngan82@gmail.com

83

Nguyễn Thị Huế Công ty TNHH MTV Homecredit
0979.055.327

huecdkt@gmail.com

84

Trần Thị Sâm
0977 851 392

sammulish20101992@gmail.com
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85

Trần Thị Lệ Điện Biên
0914 680 228

letran250291@gmail.com

86

Phạm Minh Thảo Công ty TNHH nhôm Du Dương
0968 384 350

minhthao8392@gmail.com

87

Đinh Văn Việt Công ty TNHH vận tải Nam Vân
0971 295 333

vietdinh1986@gmail.com

88

Hoàng Thị Mai Công ty TNHH Rotac Vina
01682 516 507

hoangmaikt3k6@gmail.com

89

Lê Thị Hướng
0936 863 536

90

Lý Thị Thu Phượng
0906 031 899

nguyentruongsinhsl@gmail.com

91

Nguyễn Thị Phúc
0983 888 326

phuc.bmh@gmail.com

92

Trần Huyền Trang
0917 831 872

tranhuyentrang2704@gmail.com

93

Nguyễn Thị Yến Công ty TNHH Kido Hà Nội

94

Nguyễn Thị Thùy DươngTT SXDV - HTU
0972312387

nguyenthi.thuyduong686@gmail.com

95

Vũ Thị Trà My
Công ty CP tư vấn đầu tư và

 xây dựng CDCC
0977698900
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mailto:minhthao8392@gmail.com
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96

Tống Thị Mai Phương Công ty TNHH K+K fashion
01675313033

tieuthuhotong@gmail.com

97

Nguyễn Thị Hương
01689 952 419

huongnguyen1002@gmail.com

98

Trương Thị Lý
01649 618709

99

Trần Thị Lan Anh
0988 259 800

100

Vũ Thị Doan
01696 883 119

101

Nguyễn Thị Phương
Công ty TNHH Recycle land

 World Vina
0947 086 793

bichphuong362@gmail.com

102

Vũ Thị Ngọc Hòa Tập đoàn Sunhouse
0988 108 875

ngochoa7884@gmail.com

103

Nguyễn Thị Trinh Công ty CP dinh dưỡng Việt Nhật
0168 589 2264

nguyenyentrinh48@gmail.com

104

Lê Thị Vân
Công ty CP phát triển xây dựng

Hoàng Gia Phát
0974 257 455

levan.ht0504@gmail.com

105

Trần Thị Loan Công ty TNHH Jeasun Vina
0985 672 905

loantran94.nir@gmail.com

106

Đoàn Thị Phương

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ

 kỹ thuật Nguyễn Gia
0987 557 894

haphuong1293@gmail.com

mailto:tieuthuhotong@gmail.com
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107

Lê Thị Ngọc
Công ty TNHH MTV xử lý bom 

mìn, vật nổ 319
0917 803 688

anhngock7@gmail.com

108

Hoàng Thị Mai Công ty CP Việt Thái Quốc tế
0974 579 853

hoangmajan9x1@gmail.com

109

Trần Thị Linh Công ty CP thời trang Genviet
01647 795 788

linhtt@genviet.com

110

Trần Phương Thảo Công ty CP công nghệ và thiết bị mới
01664905758

thaotranphuong3@gmail.com

111

Trần Bá Hậu
Công ty CP giống chăn nuôi thủy

 sản Hà Nam
01649 636 386

tranhau110890@gmail.com

112

Nguyễn Thị Liên Công ty TNHH thời trang KAS
01698 335 354

tuyetkimcuong_23392@yahoo.com.vn

113

Đỗ Thị Thu
Công ty TNHH Hanes Brands

 Inc Việt Nam
0974 342 945

dothu2808@gmail.com

114

Nguyễn Quang Giáp Công ty TNHH Nam Chiến 2
0962 812 383

quanggiap.qtk8@gmail.com

115

Phùng Thế Cường Nhà máy đạm Ninh Bình
0974 174 492

thecuong.ceo@gmail.com

116

Vũ Ngọc Hương Công ty CP sản xuất nhựa Nam Định
0919 093 335

ngochuongnd82@gmail.com

117

Nguyễn Thị Chinh Công ty TNHH DAEIL Tech Việt Nam
01678 488 357

chinhmoon.ttb@gmail.com
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118

Chu Thế Hải Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT
096 828 9990

chuthehai991990@gmail.com

119

Giáp Thị Khuyên
01692 293 706

yume.24k@gmail.com

120

Nguyễn Thị Yến
01634 863 333

haiyennguyen.2310@gmail.com

121

Nguyễn Thị Duyên Máy lạnh oto An Sơn duyennguyenhy@gmail.com

122

Lương Đình Hùng Công ty TNHH Sức Mạnh Số
0169 534 9642

luonghung9x2@gmail.com

123

Nguyễn Thị Nga Công ty CP du lịch khách sạn Phượng Hoàng
0984 101 631

nguyennga0911@gmail.com

124

Phạm Xuân Trường Toyota Nhật Bản
08180 9820 3438

125

Nguyễn Thị Thuần
Công ty TNHH SX cơ khí TMDV

 Tân Trường Xuân
0963 709 082

ngthuan.thanhhoa@gmail.com

126

Hoàng Thị Hằng Trường tiểu học Tân Dĩnh
0963 819 850

hoanghangkt9@gmail.com

127

Ngô Thế Định
Công ty CP thương mại và dược

 phẩm Nam Thành
0987 734 241

thedinh25@gmail.com

128

Nguyễn Thị Linh Công ty CP media mart Việt Nam
01693 536 662

mailto:chuthehai991990@gmail.com
mailto:yume.24k@gmail.com
mailto:haiyennguyen.2310@gmail.com
mailto:duyennguyenhy@gmail.com
mailto:luonghung9x2@gmail.com
mailto:nguyennga0911@gmail.com
mailto:ngthuan.thanhhoa@gmail.com
mailto:hoanghangkt9@gmail.com
mailto:thedinh25@gmail.com


TT Họ và tên Chức danh Địa chỉ gửi thư
Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

129

Nông Văn Huấn Công ty thực phẩm Hồng Phú
0911025825

nonghuanpro@gmail.com

130

Ngô Thị Diễm Trung tâm y tế Quận Long Biên
0935705883

diemnt34@gmail.com

131

Nguyễn Thị Nga
0974965880

thuymai121092

132

Dương Văn Chất
Đại học Công nghiệp Dệt May 

Hà Nội
0986245506

duongvanchat1987@gmail.com

133

Đỗ Thị Yến
01656104161

yennhin92@gmail.com

134

Nguyễn Thị Mai NV kế toán 0973040790

135

Trịnh Thị Yến NV kế toán  0942166133

136

Lý Thị Thu Phượng  0906031899

137

Nguyễn Thị Hậu NV kế toán 0906 089 838..

138

Nguyễn Hương Lân NV kế toán 0987.171.366

139

Hằng Bé 0915620510 

mailto:nonghuanpro@gmail.com
mailto:diemnt34@gmail.com
mailto:duongvanchat1987@gmail.com
mailto:yennhin92@gmail.com


TT Họ và tên Chức danh Địa chỉ gửi thư
Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

140

Hoàng Thị Lựu NV kế toán 098 666 2809

141

Vũ Thị Hà. NV kế toán 973697273

142

 Phan Hải Châu NV kế toán 973516065

143

Vũ oanh NV kế toán 0986926310 

144

Vũ Thị Luyến NV kế toán 1676275388

145

hoàng thị hiếu NV kế toán 986949795

146

Lê Thị Ngọc NV kế toán 0988 566 836

147

Nguyễn Thị Duyên NV kế toán 1667288743

148

Trần thị Hằng NV kế toán 1698533881

149

Đinh Thị Oanh NV kế toán 973348426

150

Phạm Thị Minh NV kế toán 912026292



TT Họ và tên Chức danh Địa chỉ gửi thư
Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

151

Nguyễn Thị Hồng NV kế toán 0964.698.685

152

Nguyễn Đình Huấn NV kế toán 0168.668.1556

153

Đặng Minh Anh 0932260251

154

Hoàng Thị Phương 0986858191

155

Nguyễn Đình Kiên 0911.003.790

156

 Lê Thị Hà 0965467838

157

nguyen thi van NV kế toán 1652782841

158

Tuấn Anh NV kế toán 901593359

159

Nguyễn Thị Trinh NV kế toán 094 988 4893

160

Nguyễn Thị Huế NV kế toán 1649613501

161

Nguyễn Thị Hảo NV kế toán 1649555618



TT Họ và tên Chức danh Địa chỉ gửi thư
Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

162

 Nguyễn Thị Thu HươngNV kế toán 0967.824.961

163

Nguyễn Thị Kim Anh NV Kinh doanh 01656166777

164

Nguyễn Thị Thu NV Kinh doanh 0983608094

165

 Nguyễn Thị Thu Hoài  0988016980

166

Đỗ Thị Thanh Mai 0976838982

167

Phan Thị Hương NV kế toán 01666556797

168

Lâm Thị Yên NV kế toán 0919.617.919

169

Đỗ Trường An NV kế toán 01666797738

170

Ngô thế Định.  0987734241

171

Lê văn Thành  01693754390

172

Dương Thị Duyên NV kế toán 01669843773



TT Họ và tên Chức danh Địa chỉ gửi thư
Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

173

Nguyễn Thị Hồng Cúc NV kế toán 01649629879

174

 Đinh Thị Dung NV kế toán 0985621564

175

Đào Thị Mến 0916169934

176

Lê Thị Hà 01668951367

177

Nguyễn Thị Thúy 01633624216

178

Đỗ Thị Mai 0987932404

179

Nguyễn Thị Hậu 0974172289

180

Nguyễn Thị Thêm 01676185426

181

Nguyễn Thị Chinh 01678488357

182

Trần Hồng Hạnh 01698816508

183

Nguyễn Thị Dung NV kế toán 0975878261



TT Họ và tên Chức danh Địa chỉ gửi thư
Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

184

Nguyễn Quỳnh Trang NV kế toán 1673061183

185

Lê Thị Dung NV kế toán 0975878261

186

Nguyễn Quỳnh Trang NV kế toán 0979063540

187

Nguyễn Thị Thùy Dung NV kế toán 0989601245

188

Dương Thị Oanh NV kế toán  0988357514 

189

Bùi Thị Ánh Tuyết NV kế toán 0983019943

190

Nguyễn Thị Thu NV kế toán 1666083493

191

Đỗ Thị Mai 987932404

192  Nguyễn Thị Thu Hương 0967.824.961

193 Vũ Thị Trang Nhung
0945222131 

 0966188068

194 Bùi Thị Ánh Tuyết 0983019943



TT Họ và tên Chức danh Địa chỉ gửi thư
Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

195  Nguyễn Thị Thu Hoài  0988016980

196 Đỗ Thị Thanh Mai 0976838982


